
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MS. LAURA

CLASS: IELTS 1 (AM) STARTING DATE:

 

Total Classwork Participation Absent Late
Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participatio

n (10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1758023 Vũ Ngọc Minh Trung 19 90 2 5 50 80 85 PASS IELTS 

2 1758021 Nguyễn Thị Anh Thư A 68 90 10 4 69 70 85 A IELTS 1- A.P.

3 1758026 Nguyễn Thảo Vy 80 48 90 5 13 59 70 85 80 72

ITP Morning- 

A.P.

4 1659033 Nguyễn Quốc Tú 80 83 75 6 2 74 65 73 80 74 ITP Morning

5 1658017 Nguyễn Phúc Minh Quân A.P. 80 38 70 6 12 54 70 65 80 69

ITP Morning- 

A.P.

6 1659004 Mai Thanh Bình A.P. 70 92 80 1 0 81 70 70 70 73 ITP Morning

7 1658003 Nguyễn Quốc Dũng A.P. 70 57 60 10 5 61 65 65 70 66 IELTS 1- A.P.

8 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân A.P. 70 54 70 8 10 57 60 70 70 64 IELTS 1- A.P.

9 1658018 Nguyễn Thái Sơn A.P. 85 76 90 3 8 78 80 85 85 82 ITP Morning

10 1659024 Nguyễn Hoàng Nam A.P. 70 64 80 3 1 67 70 75 70 70 ITP Morning

11 1458009 Hoàng Thế Duy A.P. A 16 50 23 0 48 80 55 A IELTS 1- A.P.

12 1659020 Nguyễn Đăng Gia Lộc A.P. 85 51 85 8 6 61 70 78 85 74

ITP Morning- 

A.P.

13 1659025 Nguyễn Hữu Nghĩa A.P. 80 56 70 8 3 63 70 70 80 72

ITP Morning- 

A.P.

14 1459006 Doãn Lê Thanh Bảo A.P. 70 53 80 10 4 62 70 70 70 67 IELTS 1- A.P.

15 1659027 Phạm Xuân Sơn A.P. 80 73 90 4 2 69 65 85 80 74 PASS IELTS 

16 1659010 Lê Trung Hải A.P. A 12 50 16 5 49 85 65 A PASS IELTS 

TERM 1 ACADEMIC YEAR 

2017- 2018

ATTENDANCE FINAL GRADE

NEXT LEVELStatusStudent ID NAME

FINAL TEST

No

9/10/2017


